
Trường

Hệ ĐT, 

Năm 

TN

Ngành
Loại tốt 

nghiệp

1 S17-036 000036 103 Nguyễn Thanh Bình Nam 04/11/1978 Kiên Giang ĐH Cần Thơ
CQ, 

2002
Tin học TB-Khá

2 S17-037 000037 103 Lữ Văn Cam Nam 07/12/1978 Kiên Giang ĐH Văn Lang
CQ, 

2002
Tin học TB-Khá

3 S17-038 000038 103 Ngô Kim Chi Nữ 25/11/1992 Kiên Giang ĐH Trà Vinh

Vừa 

học vừa 

làm, 

2015

CNTT TB-Khá

4 S17-039 000039 103 Trần Thanh Điền Nam 06/6/1984 Kiên Giang
ĐH CNTT 

TPHCM

TXQM, 

2011
CNTT TB-Khá

5 S17-040 000040 103 Võ Thanh Điền Nam 1978 Kiên Giang ĐH Cần Thơ

Tại 

chức, 

2004

Tin học TB-Khá

6 S17-041 000041 103 Phạm Thanh Điền Nam 19/6/1982 Kiên Giang ĐH Trà Vinh
TX, 

2016
CNTT Khá

7 S17-042 000042 103 Đặng Trường Giang Nam 25/4/1984 Kiên Giang ĐH Cần Thơ
CQ, 

2006

Sp Toán-

Tin
TB-Khá

8 S17-043 000043 103 Trương Thanh Lam Nam 28/5/1987 Kiên Giang
ĐH CNTT 

TPHCM

TXQM, 

2012
CNTT TB-Khá

9 S17-044 000044 103 Nguyễn Hiếu Lễ Nam 12/6/1985 Kiên Giang ĐH Cần Thơ
CQ, 

2006

Sp Toán-

Tin
TB-Khá

10 S17-045 000045 103 Nguyễn Hùng Mạnh Nam 20/10/1986 Cà Mau ĐH Cửu Long
CQ, 

2011
CNTT TB-Khá

Lý do ưu tiên GHI CHÚHỌ VÀ TÊN Giới NGÀY SINH NƠI SINH

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN TẠI ĐIỂM THI SỐ 2 (KIÊN GIANG)

Đào tạo Thạc sĩ CNTT khóa 12-đợt 1 năm 2017

Ngày thi 20-21/5/2017

TT Số HS SBD Pthi
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11 S17-046 000046 103 Võ Hoàng Nhân Nam 10/4/1993 Sóc Trăng ĐH Cần Thơ
CQ, 

2015
KHMT Giỏi

12 S17-047 000047 103 Hà Sơn Nhật Nam 21/01/1984 Kiên Giang ĐH Cần Thơ
CQ, 

2006

Sp Toán-

Tin
TB-Khá

13 S17-048 000048 103 Trần Văn Tám Nam 21/12/1985 Kiên Giang ĐH SP TPHCM
CQ, 

2010
SP Tin TB-Khá

14 S17-049 000049 103 Nguyễn Vĩnh Tân Nam 27/3/1983 Kiên Giang ĐH Cần Thơ
CQ, 

2006
Điện tử Giỏi

15 S17-050 000050 103 Lê Thành Thái Nam 26/3/1984 Kiên Giang ĐH Cần Thơ

Tại 

chức, 

2008

Tin học TB-Khá

16 S17-051 000051 103 Nguyễn Minh Tú Nam 30/9/1988 Kiên Giang ĐH Cửu Long
CQ, 

2011
CNTT TB

17 S17-052 000052 103 Huỳnh Thanh Hoàng Nam 15/01/1980 Cà Mau

ĐH Kỹ thuật 

Công nghệ 

TPHCM

CQ, 

2009
CNTT TB-Khá

18 S17-053 000053 103 Đặng Vũ Hùng nam 28/02/1970 Thái Nguyên ĐH Cần Thơ

Tại 

chức, 

2006

Tin học TB-Khá

(đã ký)

Đỗ Thị Tuyết Minh

(đã ký)

 HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tú Anh

Người lập bảng

Tp. HCM, ngày   15   tháng   5   năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
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